
Phòng thi số: 1

học tại trường huyện/ thị

1 622001 PHẠM HOÀNG PHÚC AN Nam 20/12/2014 Bình Dương TH An Tây Bến Cát
2 622002 HOÀNG THỊ MINH ANH Nữ 04/09/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
3 622003 HOÀNG PHAN ANH Nam 11/01/2014 Thái Bình TH An Tây Bến Cát
4 622004 NGUYỄN HOÀNG BÁCH Nam 11/10/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
5 622005 PHẠM GIA BẢO Nam 01/01/2014 Bình Dương TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
6 622006 NGUYỄN ĐỖ BẢO CHÂU Nữ 05/05/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
7 622007 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Nữ 02/01/2014 Bình Dương TH An Tây Bến Cát
8 622008 NGUYỄN NGỌC LINH ĐAN Nữ 17/06/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
9 622009 NGUYỄN LƯƠNG HẢI ĐĂNG Nam 21/08/2014 Hà Tĩnh TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát 1 FLYERS 13 KHIÊN
10 622010 VŨ TIẾN DŨNG Nam 17/03/2014 Bình Dương TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
11 622011 PHAN ĐĂNG DƯƠNG Nam 07/10/2014 Bình Dương TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
12 622012 PHAN CÔNG DUY Nam 06/03/2014 Bình Dương TH An Tây Bến Cát
13 622013 PHẠM HUỲNH TRÚC GIANG Nữ 04/09/2014 Bình Dương TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
14 622014 VÕ NGỌC GIA HÂN Nữ 31/07/2014 Bình Dương TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
15 622015 HOÀNG THỊ THANH HIỀN Nữ 15/05/2014 Bình Dương TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
16 622016 LÊ DIỄM HƯƠNG Nữ 10/12/2014 Bình Dương TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
17 622017 NGUYỄN NGỌC THIÊN HƯƠNG Nữ 16/06/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH An Tây Bến Cát
18 622018 TRƯƠNG MINH HUY Nam 09/12/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH An Tây Bến Cát
19 622019 LÊ ĐỖ QUANG KHẢI Nam 07/01/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
20 622020 NGUYỄN TUẤN KHANG Nam 27/10/2014 Bình Dương TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
21 622021 ĐỖ NGỌC MINH KHANG Nam 06/06/2014 Bình Dương TH An Tây Bến Cát
22 622022 PHAN LÊ KHÁNH Nữ 19/05/2014 Bình Dương TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
23 622023 TRẦN ĐÌNH ĐĂNG KHOA Nam 22/05/2014 Nghệ An TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
24 622024 NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 22/09/2014 Bình Dương TH An Tây Bến Cát
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Khóa thi ngày: 29 tháng 5 năm 2025

HĐ: 622 - THCS PHÚ AN

(Ký tên và đóng dấu)

Năm lớp 5

Danh sách có 24 thí sinh đủ điều kiện dự thi./.

Phú An, ngày  24  tháng  5 năm 2025
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI


